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NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Mặt hàng than:
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 9/2018 xuất khẩu than của nước ta giảm mạnh đạt trên 111,19 nghìn tấn, trị giá đạt trên 16,48 triệu USD, giảm 61,7% về lượng và 58,3% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2017 cũng giảm mạnh 50,4% về lượng và 37,3% về trị giá. 
Giá than xuất khẩu trong tháng 9/2018 tăng 9% so với tháng 8/2018 và cũng tăng 26,4% so với tháng 9/2017, đạt 148,3 USD/tấn. Tính trung bình trong cả 9 tháng đầu năm giá tăng nhẹ 0,5%, đạt 136,1 USD/tấn.
Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2018 xuất khẩu than của cả nước đạt trên 1,79 triệu tấn, trị giá đạt trên 244 triệu USD, tăng 17,5% về lượng và tăng 18,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Trong tháng 9 và năm 2018, các thị trường xuất khẩu than chính của nước ta gồm có: Nhật Bản, Philipines, Hàn Quốc, Ấn Độ…
Xuất khẩu than sang thị trường Trung Quốc 9 tháng đầu năm nay sụt giảm rất mạnh 84% cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 2.213 tấn, tương đương 0,15 triệu USD; Xuất sang Malaysia cũng giảm mạnh 45% về lượng và giảm 71% về  kim ngạch, đạt 91.337 tấn, tương đương 10,9 triệu USD.
1.1. Phương thức vận tải:
Trong 9 tháng đầu năm 2018, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu than qua đường biển và đường bộ. Trong đó,  đường biển chiếm đến 95,68% lượng và 95,7% về trị giá, sang các thị trường Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Hàn Quốc, Inđônêxia, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc) và có mức tăng 5,8% về lượng, nhưng lại giảm 10,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. 
Xuất khẩu mặt hàng này bằng đường bộ chỉ chiếm 4,31% về lượng và 4,27% về trị giá, sang duy nhất thị trường Trung Quốc.

Bảng 1: Các thị trường đối tác phương thức vận tải trong XK than 9 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
	Cửa khẩu
	9T/2018
(USD)
	9T/2018
so 9T/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
(tấn)
	Trị giá
(USD)
	

	Đường biển
	1.055.408
	141.294.111
	5,8
	-10,7
	Nhật bản, Hàn Quốc, Singapore, ả Rập Xê út, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Xri lanca

	Đường bộ
	47.613
	6.307.210
	-11,7
	36,9
	Trung Quốc


 Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.2. Phương thức giao hàng:
Về phương thức giao hàng trong xuất khẩu than, trong 9 tháng đầu năm, có đến 72,24% lượng than được xuất khẩu theo phương thức FOB, tương ứng với 91,55% giá trị than xuất khẩu, tăng 11,2% về lượng và 2,2% về trị giá so với cùng kỳ, sang các thị trường: Nhật Bản, ả Rập Xê út, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Xri Lanca

Với các phương thức xuất khẩu khác như: DAP lượng than xuất khẩu chỉ chiếm 22,32%; CFR chiếm 5,44%.
Hình 1: Cơ cấu phương thức giao hàng trong xuất khẩu than 9T/2018

(về lượng và giá trị xuất khẩu)
	Cơ cấu phương thức giao hàng  XK Than  9T/2018 (Lượng)

	Cơ cấu phương thức giao hàng  XK Than 9T/2018 
(Trị giá)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu:
Xuất khẩu than qua các cửa khẩu trong 9 tháng năm 2018, tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ với mức tăng lần lượt là 30,0% và 26,9%.

Trong đó, Cảng Cẩm Phả (TP Quảng Ninh) trong tháng này vẫn dẫn đầu và hiện đang đảm nhận 56,0% lượng than xuất khẩu của cả nước trong 9 tháng đầu năm 2018, tăng 44,1% so với cùng kỳ và chủ yếu sang các thị trường: Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Hàn Quốc, Inđônêxia, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan; 
Từ các cửa khẩu khác như: Cầu Treo (Hà Tĩnh) đứng thứ 2 chỉ chiếm 2,6%, giảm 13,6%, sang các thị trường: Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Philipine, Xri Lanca; ; theo sau là Cửa khẩu Lào Cai (Lào Cai); Cảng Hòn Chông (Kiên Giang); Cảng Tiên sa (Tp Đà Nẵng)… và hầu hết đều tăng so với cùng kỳ.
Hình 2:  Các phương tiện ra vào cảng Cẩm Phả bốc rót than
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Nguồn: http://camphaport.com.vn/

Nhằm đảm bảo cho các phương tiện vận tải ra vào cảng bốc rót than an toàn, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - TKV đã và đang chủ động triển khai phương án “3 trước” (chủ động phòng chống trước, phát hiện xử lý trước và phương án vật tư chuẩn bị trước), ứng phó linh hoạt trong mùa mưa bão...
Hiện nay, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đang quản lý và khai thác tuyến luồng cảng biển dài hơn 21 hải lý (từ phao số 0 đến cảng Cẩm Phả) cùng một số bến thủy nội địa khu vực Cẩm Phả. Vị trí vùng nước của công ty quản lý và hoạt động nằm trên vịnh Bắc Bộ, thường xuyên chịu tác động trực tiếp của bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó, phần lớn tàu thuyền, sà lan, thiết bị bốc xếp có công suất và kích cỡ lớn, tính linh hoạt khi di chuyển rất thấp. Ngoài ra, do địa bàn hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả phân tán, điều kiện làm việc chủ yếu trên sông nước, hầu hết kho bãi chứa than đều nằm gần biển nên rất dễ bị ảnh hưởng mỗi khi có mưa, bão.

Đối với việc chuẩn bị vật tư trước, hằng năm công ty đều bổ sung kinh phí trang sắm, duy tu bảo dưỡng thiết bị như: Bạt che than, bao dứa, biển báo nổi trên luồng tàu, tường rào, kè bảo vệ... Để hạn chế tối đa tình trạng mưa, bão làm ảnh hưởng đến các kho, bãi chứa than, hiện công ty đang ưu tiên đầu tư hạ tầng, khép kín nhiều hạng mục tại khu vực này. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã đầu tư xây dựng 6 công trình phòng chống mưa bão với kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp linh hoạt trên, từ đầu năm 2018 đến nay, công ty đã đón gần 1.200 đoàn sà lan và phương tiện nhỏ cập cảng bốc, rót than. 

Hình 3: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK than 9 tháng đầu năm 2018 (về lượng và trị giá  xuất khẩu)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

Bảng 2:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu than của Việt Nam tháng 9 năm đầu năm 2018
	Cửa khẩu
	9T/2018
(USD)
	9T/2018
so 9T/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
(tấn)
	Trị giá
(USD)
	

	Cảng Cẩm Phả (Tp Quảng Ninh) 
	1.052.538
	140.630.303
	29,4
	41,9
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, ả Rập Xê út, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai) 
	2.060
	117.111
	
	
	Trung Quốc

	Cảng Tiên sa (Tp Đà Nẵng) 
	1.163
	347.312
	-98,5
	-98,9
	Xri Lanca


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.4. Một số thông tin liên quan
TKV và mục tiêu mỏ hiện đại, năng suất cao

Theo Quy hoạch phát triển ngành than giai đoạn 2015-2030, sản lượng than thương phẩm sẽ tăng nhanh, đạt khoảng 65 triệu tấn (năm 2020) và 75 triệu tấn (năm 2025), gấp đôi hiện nay. Do đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang tập trung xây dựng các mỏ than hiện đại, mỏ ít người, năng suất cao và chất lượng. Để thực hiện được mục tiêu đó, TKV đã và đang triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại vào tất cả các khâu sản xuất từ khai thác đến chế biến, vận chuyển than, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhiều công trình, dự án đã được đầu tư, áp dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả thiết thực như: dự án mỏ mới mỏ Khe Chàm II- IV, mỏ Hầm lò Núi Béo, các dự án mở rộng sản xuất tại Hà Lầm, Nam Mẫu, Vàng Danh, Mạo Khê. Hằng năm, Tập đoàn đầu tư từ 15 - 20 ngàn tỷ đồng cho việc mở rộng sản xuất. Các mỏ than đều được đầu tư những trang thiết bị hiện đại trong tất cả các dây chuyền ngang tầm khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, kế hoạch năm 2019, mặc dù sản lượng than khai thác tăng xấp xỉ 5 triệu tấn so với thực hiện năm 2018. Do tích cực tái cơ cấu lao động và đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hoá, tự động hoá, hợp lý hoá tổ chức sản xuất nên năng suất lao động tổng hợp thực hiện 9 tháng năm 2018 tính theo doanh thu đạt 1.187 triệu đồng/người/năm, tăng 40% so với thực hiện năm 2015; tính theo sản lượng hiện vật quy đổi (đối với sản xuất than) đạt 600 tấn/người/năm, tăng 22% so với thực hiện năm 2015 (490 tấn/người/năm). Năng suất lao động trực tiếp khai thác than lò chợ 9 tháng năm 2018 đạt 6,43 tấn/công, tăng 1,3 lần so với thực hiện năm 2015 (5,0 tấn/công).

Theo Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, TKV sẽ trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao; cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hợp lý. Thời gian tới, TKV tiếp tục tăng cường ứng dụng KHCN vào sản xuất. 
Theo đó, Tập đoàn sẽ tập trung thực hiện đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ cơ giới hóa, nhất là cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác than hầm lò một cách hiệu quả, chủ động trên tình thần đổi mới tư duy, đổi mới cách làm theo hướng thay vì chủ yếu dựa vào nhập khẩu thiết bị chuyển sang tự chủ sản xuất, chế tạo thiết bị.

2. Mặt hàng sắt thép
Trong tháng 09/2018, xuất khẩu thép của Việt Nam bắt đầu giảm nhẹ 4,7% về lượng và 5,47% về trị giá so với tháng 08/2018; nhưng tăng 27,87% về lượng và 38,56% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017, đạt 576,2 nghìn tấn với trị giá đạt 407,5 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong tháng 09/2018 đạt 320,8 nghìn tấn với trị giá 220,7 triệu USD, tăng 8,62% về lượng và tăng 6,54% về trị giá so với tháng trước, tăng 48,5% về lượng và tăng 56,08% về trị giá so với tháng 09/2017.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu thép của Việt Nam đạt 4,61 triệu tấn và trị giá đạt gần 3,4 tỷ USD, tăng 39,24 % về lượng và 55,48% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 2,27 triệu tấn với trị giá 1,65 tỷ USD, tăng 55,56% về lượng và tăng 63,76% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2017.
Giá sắt thép xuất khẩu trong tháng 9/2018 giảm nhẹ 0,8% so với tháng 8/2018 nhưng tăng 8,4% so với tháng 9/2017, đạt 707,2 USD/tấn. Tính trung bình trong cả 9 tháng đầu năm giá tăng 11,7%, đạt 736 USD/tấn.
2.1. Phương thức vận tải
Trong 9 tháng đầu năm, sắt thép được xuất khẩu chủ yếu bằng đường biển, chiếm về 71,65% lượng và 74,81% về giá trị sắt thép xuất khẩu, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm ngoái với mức tăng lần lượt là 31,98% và 48,84% bằng đường biển tới các thị trường như: Mỹ, Ấn Độ, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Inđônêsia, Thái Lan.
Tiếp theo là xuất khẩu bằng đường bộ chỉ chiếm 4,76% về lượng và 4,96% về trị giá nhưng cũng mạnh cả về lượng và giá trị, tăng lần lượt là 61,35% và 87,28% so với cùng kỳ năm trước, tới các thị trường Lào, Campuchia, Pakixtan, Dimbabue. Ngoài ra còn có một lượng nhỏ thép xuất khẩu thép qua đường hàng không nhưng chỉ chiếm với lượng xuất khẩu khiêm tốn, sang ba thị trường Trung Quốc, Thụy Sỹ, Inđônêsia.
Hình 4: Cơ cấu phương thức vận tải trong XK sắt thép 9 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
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2.2. Phương thức giao hàng
9 tháng đầu năm nay, lượng sắt thép xuất khẩu bằng phương thức giao hàng FOB dẫn đầu, tăng 57,18% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm khoảng 43% lượng sắt thép vẫn được xuất khẩu theo phương thức giao hàng FOB sang các thị trường Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Thái Lan, Canađa, Inđônêsia

Trong đó, lượng thép xuất khẩu bằng phương thức CFR đứng thứ 2, cũng tăng tới 22,4%, chiếm 37% tổng lượng sắt thép xuất khẩu, sang các thị trường Malaysia, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Inđônêsia, Bỉ, Anh.

Xuất khẩu mặt hàng này theo các phương thức khác như CIF chỉ chiếm khoảng 10,33% sang Inđônêsia, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc); EXF cũng tăng tới 286,47%, FCA tăng 96,8%... so với cũng kỳ năm 2017.
Hình 5: Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK sắt thép 9 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
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2.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu
Trong 9 tháng đầu năm 2018, khoảng 758,7 tấn sắt thép (chiếm 11,91%) tương ứng với 424,2 trị giá thép xuất khẩu (chiếm 11,21%)  được thực hiện qua cảng Sơn Dương, tăng 776,86% về lượng và 941,38% về kim ngạch, sang các thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Inđônêsia.

Ngoài ra cảng Cát Lái (Tp HCM)  đảm nhận khoảng 11,66% về lượng và 9,33% về trị giá thép xuất khẩu; qua Bến cảng Tổng hợp Thị Vải chiếm 7,21% về lượng và 9,33% về trị giá sang các thị trường Inđônêsia, Malaysia, Ấn Độ, Campuchia, Thái Lan

Ngoài các cảng trên, thép cũng được xuất khẩu phần lớn qua các cảng phía Nam với mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái như: Cảng ICD Phước Long 3 (Tp Hồ Chí Minh); Cảng SITV, Cảng POSCO, Cảng Thép miền Nam…
Hình 6: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK sắt thép 9 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Bảng 3:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong 9T/2018
	Cửa khẩu/Cảng
	9 Tháng /2018
	Thay đổi so 9T/2017 (%)
	Thị trường xuất khẩu

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá
	

	Cảng Sơn Dương
	758.732
	424.237.127
	776,86
	941,38
	Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Inđônêsia

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	742.923
	625.810.536
	-5,40
	12,73
	Inđônêsia, Malaysia, Ấn Độ, Campuchia, Thái Lan

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	459.678
	353.066.456
	104,51
	143,54
	Mỹ, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha

	Cảng POSCO (Tp Vũng Tàu)
	283.201
	192.794.493
	-31,59
	-17,89
	Malaysia, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng SITV (Tp Vũng Tàu)
	272.242
	217.419.517
	-11,56
	13,35
	Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	198.178
	139.549.958
	86,43
	83,66
	Campuchia, Pakixtan, Mỹ, Malaysia

	Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)
	197.619
	141.967.631
	107,78
	103,80
	Ấn Độ, Campuchia

	Cảng Tân Thuận (Tp Hồ Chí Minh)
	173.275
	103.681.537
	17,83
	15,22
	Campuchia

	Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông
	157.632
	98.949.678
	28,82
	53,08
	Campuchia

	Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương
	146.434
	96.070.258
	89,87
	65,58
	Campuchia

	Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng)
	110.062
	63.497.591
	86,52
	135,35
	Canađa, Nhật Bản, Lào

	Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu)
	92.039
	58.586.602
	4,55
	38,92
	Campuchia,Thái Lan, Ấn Độ

	Cảng Cái Mép - TCCT (Tp Vũng Tàu)
	54.308
	31.921.579
	6.157.222
	1.409.969
	Campuchia

	Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải
	16.798
	15.347.493
	9,03
	10,07
	Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản

	Khác
	1.562.571
	1.220.927.028
	27,20
	56,38
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2.4. Một số thông tin liên quan
Trong tháng 09/2018, sản lượng thép thô đạt hơn 1,6 triệu tấn, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thép cán đạt 512,8 nghìn tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Thép thanh, thép góc đạt 544,8 nghìn tấn, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm 2018, sản lượng sản xuất sắt thép thô, thép cán, thép thanh, thép góc tăng lần lượt là 36,6%, 6,3% và 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có được sự tăng trưởng tốt trong ngành thép thời gian qua chủ yếu do kinh tế trong nước duy trì ổn định. Nhiều dự án hạ tầng, xây dựng, bất động sản sẽ được triển khai trong năm 2018. Đặc biệt, giải ngân vốn đầu tư công đã được Chính phủ chú trọng, triển khai ngay từ những tháng đầu năm, tạo tiền đề tốt trong tăng trưởng của ngành.

Năm 2018, ngành thép được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với mức tăng trưởng khoảng 20% so với năm 2017. Trong đó, sản xuất thép xây dựng tăng trưởng 10%, thép lá cuộn cán nguội tăng 5%, thép ống Hàn tăng 15% và sản xuất tôn mạ và sơn phủ màu tăng 12%. Đặc biệt, sản xuất thép cuộn cán nóng tăng mạnh nhất 154% so với năm ngoái nhờ việc Formosa Hà Tĩnh đã vận hành chạy thử lò cao số 2 (công suất 3,5 triệu tấn/năm).

Với việc Fomosa đi vào hoạt động từ cuối tháng 6 năm ngoái, Việt Nam đã chủ động được nguồn nguyên liệu tôn cuộn cán nóng để sản xuất tôn mạ và thép cuộn cán nguội thay vì phải hoàn toàn nhập khẩu như trước kia. Trước đây, 100% thép cuộn cán nóng dùng để sản xuất tôn mạ và thép cuộn cán nguội của Việt Nam phải nhập khẩu từ nhiều nước trong đó có cả Trung Quốc. Tuy nhiên từ tháng 06/2017, Fomosa đã sản xuất được nguồn nguyên liệu này. Theo đó, sản lượng tôn cuộn cán nóng năm 2017 đạt 1,4 triệu tấn và dự kiến đạt 4 triệu tấn trong năm nay.
3. Mặt hàng nhựa và sản phẩm từ nhựa
Theo thống kê sơ bộ, tháng  9  năm 2018, kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt 59,02 nghìn tấn, trị giá 70,97  triệu USD, giảm 1,9% về lượng và giảm 0,4% về trị giá so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm trước tăng 18,5% và 33,8%.

Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2018, tổng xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt 637,69  nghìn tấn với trị giá 654,49 triệu USD, tăng mạnh 108,8% về lượng và tăng 87,1% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2017.

3.1. Phương thức vận tải:

Khoảng 89,80% giá trị nhựa và sản phẩm nhựa của Việt Nam được xuất khẩu bằng đường biển trong 9 tháng đầu năm 2018, tăng 13,67% so với cùng kỳ năm ngoái, tới các thị trường như Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Hà Lan, Anh, Đức, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Ôxtrâylia, Pháp, Canađa, Philippines, Ấn Độ, Ba Lan.
Trong khi đó, xuất khẩu bằng đường hàng không trong 9 tháng đầu năm nay tăng tới 45,4% so với cùng kỳ, chỉ chiếm khoảng 5,99% giá trị nhựa và sản phẩm nhựa Việt Nam được xuất khẩu bằng đường hàng không, sang các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Braxin, Thái Lan, Inđônêsia, Hà Lan, Singapore, Malaysia, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Ôxtrâylia, Tây Ban Nha, Anh, Ixraen.
Xuất khẩu bằng đường bộ chiếm một tỷ lệ thấp nhất là 3,66% sang các nước Campuchia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Pakixtan, Sip, Papua New Guinea, Inđônêsia, Singapore.
Hình 7: Cơ cấu phương thức vận tải trong xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa trong 9 tháng đầu năm 2018 
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Bảng 4:  Phương thức vận tải xuất khẩu nhựa của Việt Nam trong 9T/2018
	PTVT
	T9/2018
(USD)
	T9/2018
so T8/2017 (%)
	9T/2018
(USD)
	9T/2018
so 9T/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	Đường biển
	288.293.135
	7
	2.672.409.307
	14
	Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Inđônêsia, Hàn Quốc, Hà Lan, Anh, Đức, Thái Lan, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Ôxtrâylia, Pháp, Canađa, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc)

	Đường hàng không
	23.741.036
	53
	178.364.214
	45
	Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Inđônêsia, Thái Lan, Braxin, Hà Lan, Malaysia, Mêhicô, Philippines, Ixraen, Đài Loan (Trung Quốc), Anh

	Đường bộ 
	13.295.104
	44
	108.845.539
	16
	Campuchia, Trung Quốc, Lào, Philippines, Thái Lan, Papua New Guinea, Singapore

	Khác
	1.063.810
	-55
	16.282.360
	-10
	Campuchia, Nhật Bản, Mỹ, Đan Mạch, Philippines, Inđônêsia, Malaysia, Thái Lan, Pakixtan, Ấn Độ, Ôxtrâylia
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3.2. Phương thức giao hàng:

9 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa bằng khá nhiều các phương thức giao hàn khác nhau, nhưng với phương thức FOB về trị giá chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 45,96%), tới các thị trường như: Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan, Anh, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ôxtrâylia, Canađa, Inđônêsia, Ba Lan, Ấn Độ, Pháp, Thụy Điển, Hồng Kông (Trung Quốc), Bỉ, Đài Loan (Trung Quốc), Braxin.
Trong khi xuất khẩu bằng phương thức CIF chiếm 20,91 %; CFR chiếm 20,22% sang các thị trường: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Hà Lan, Bănglađet, Malaysia, Mỹ, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Côlombia, Singapore, Xri Lanca, Myanma, Pêru, Pakixtan, Thái Lan, Ấn Độ
Ngoài các phương thức trên các doanh nghiệp trong nước còn xuất khẩu mặt hàng này bằng các phương thức giao hàng khác như: EXW; FCA, DAF ... và hầu hết đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Hình 8: Cơ cấu phương thức giao hàng trong xuất khẩu nhựa và sp từ nhựa trong 9 tháng đầu năm 2018
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3.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu:
Trong 9 tháng đầu năm, cảng Cát Lái (tp. Hồ Chí Minh) xử lý tới 46,14% giá trị nhựa xuất khẩu của nước ta, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2017, sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan, Ôxtrâylia, Malaysia, Philippines, Anh, Pháp, ấn Độ, Myanma, Hồng Kông (Trung Quốc), Đức, Canađa

 Giá trị xuất khẩu nhựa qua cảng Tân Cảng – Hải Phòng đứng thứ 2 về giá trị, tăng 11,1% so với 9 tháng đầu năm 2017, góp phần xử lý 10,72% giá trị nhựa xuất khẩu của cả nước, sang các thị trường như:  Nhật Bản, Hàn Quốc, Inđônêsia, Mỹ, Goatêmala, Hà Lan, Mêhicô, Côlombia, Trung Quốc, Anh, Philippines, Ôxtrâylia, Hồng Kông (Trung Quốc), Đan Mạch, Pháp, Tây Ban Nha, Êcuado

Trong khí đó, giá trị xuất khẩu nhựa qua cửa khẩu Đình Vũ Nam Hải đứng thứ 3 , chiếm 9,27%; qua Cảng Đình Vũ - Hải Phòng, chiếm 5,64% Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM), chiếm 4,59...
Ngoài các cảng biển chính trên các doanh nghiệp còn xuất khẩu mặt hàng này qua các cửa khẩu khác như: Cảng Cái Mép, Cảng Green Port, Cảng Hải An , Cảng Cái Mép (Tp HCM), cảng Mộc Bài (Tây Ninh).
Hình 9: Cơ cấu cảng, cửa khẩu XK nhựa và sản phẩm từ nhựa trong 9 tháng đầu năm 2018 
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Bảng 5:  Top 20 cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2018
	Cảng -cửa khẩu
	9T/2018
(USD)
	9T/2018
so 9T/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh) 
	984.225.851
	11,9
	Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan, Ôxtrâylia, Malaysia, Philippines, Anh, Pháp, Ấn Độ, Myanma, Hồng Kông (Trung Quốc), Đức, Canađa

	Đình Vũ Nam Hải 
	197.733.911
	22,6
	Trung Quốc, Inđônêsia, Anh, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ba Lan, Canađa, Irắc, Pháp, Thụy Điển, Estonia, Bỉ, Ôxtrâylia, Malaysia

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ) 
	228.754.166
	11,1
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Inđônêsia, Mỹ, Goatêmala, Hà Lan, Mêhicô, Côlombia, Trung Quốc, Anh, Philippines, Ôxtrâylia, Hồng Kông (Trung Quốc), Đan Mạch, Pháp, Tây Ban Nha, Êcuado

	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng 
	120.372.955
	-11,0
	Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Inđônêsia, Nga, Hà Lan, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Mêhicô, Papua New Guinea, Phần Lan, Braxin, Panama

	Cảng ICD Phước Long 3 (Tp.HCM) 
	97.842.980
	-2,9
	Mỹ, Hà Lan, Đức, Bỉ, Ôxtrâylia, Bănglađet, Pháp, Thụy Điển, Ba Lan, Canađa, Anh, Tây Ban Nha, Kenya, CH Séc, Pakixtan, Môritiutx, Bồ Đào Nha

	Cảng CÁI MÉP - TCIT (Tp Vũng Tàu) 
	64.867.497
	-4,0
	Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan, Braxin, Xri Lanca, Canađa, Đức, Philippines, Ixraen, Anh, Pakixtan, Pháp, Achentina, Trung Quốc, Ai Len, Tây Ban Nha, Bỉ

	GREEN PORT (Tp Hải Phòng) 
	47.015.519
	13,1
	Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Bỉ, Hồng Kông (Trung Quốc), Tây Ban Nha, Đan Mạch, Mỹ, Thụy Điển, Nga, #N/A, Ôxtrâylia, Kenya, Anh, ả Rập Xê út, Braxin, Ăngôla

	Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) 
	43.440.683
	57,7
	Mỹ, Hà Lan, Đức, Đan Mạch, Pháp, Chilê, Nga, Nhật Bản, Mêhicô, Bỉ, Canađa

	Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) 
	32.108.964
	1,3
	Campuchia

	Cảng Hải An 
	42.698.539
	-5,8
	Mỹ, Anh, Đức, Thụy Điển, Hà Lan, Phần Lan, Hàn Quốc, Đan Mạch, Mêhicô, Iran, Ai Len, Na Uy, Trung Quốc, Ba Lan, Canađa

	PTSC Đình Vũ 
	34.609.786
	-0,1
	Mỹ, Nhật Bản, Canađa, Chilê, Trung Quốc, Cuba, Niu Zi Lân, Hồng Kông (Trung Quốc), Jamaica, Panama, Ôxtrâylia, Bỉ, Slovenia, Puerto Rico, 

	Cảng Vict 
	27.393.954
	-11,3
	Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Ôxtrâylia, Pháp, Ấn Độ, Hà Lan, Anh, Philippines, Singapore, Các TVQ Arập Thống nhất, Qata, Mỹ

	Cảng Tiên sa (Tp Đà Nẵng) 
	40.544.159
	-45,4
	Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Mỹ, Canađa, Trung Quốc, Đức, Italia, Côtxta Rica, Ba Lan, Ukraina, Pháp, Hàn Quốc, Nga

	Tân Cảng (189) 
	33.546.819
	16,9
	Nhật Bản, Trung Quốc

	Cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) 
	19.226.364
	114,3
	Campuchia

	Cửa khẩu Móng Cái (Tp Quảng Ninh) 
	11.150.665
	6.837,3
	Trung Quốc, Philippines

	CP Đình Vũ 
	24.993.582
	763,1
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, Inđônêsia, Philippines, Hồng Kông (Trung Quốc)

	Cảng Hải Phòng 
	13.143.726
	45,3
	Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Anh, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Malaysia, Ba Lan

	Cảng Đồng Nai 
	13.082.034
	196,2
	Canađa, Nhật Bản, Mỹ, Xri Lanca, Đức, Pháp, Hà Lan, Mêhicô

	Cảng Mở Cát Lái/ CatLai OpenPort (TP.HCM) 
	13.683.640
	0,3
	Thái Lan, Bănglađet, Inđônêsia, Ấn Độ, Philippines, Singapore, Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Nigiêria, Hồng Kông (Trung Quốc), Môdambic


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

3.4. Một số thông tin liên quan:
Tăng thuế môi trường với hàng loạt mặt hàng từ 1/1/2019

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, từ ngày 1/1/2019, thuế bảo vệ môi trường đối với một số mặt hàng xăng dầu và các mặt hàng có ảnh hưởng xấu đến môi trường sẽ được điều chỉnh.

Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường với xăng tăng từ 3.000 đồng/lít lên 4.000 đồng/lít, dầu diesel tăng từ 1.500 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít, dầu mazut, dầu nhờn tăng từ 900 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít; dầu hỏa từ 300 đồng/lít lên 1.000 đồng/lít.

Ngoài ra, nghị quyết cũng điều chỉnh mức thuế đối với nhiều mặt hàng có ảnh hưởng xấu đến môi trường trong đó có túi nylon. Đối với túi nylon thuộc diện chịu thuế tăng từ 40.000 đồng/kg lên mức 50.000 đồng/kg.

Tại Báo cáo thẩm tra bổ sung Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường, Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội cho biết nếu điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường thì một năm thu được khoảng 15.189 tỷ đồng giúp cho đầu tư để xử lý vấn đề môi trường.

Thời hạn hiệu lực của Nghị quyết thực tế đã được điều chỉnh lùi sang đầu năm sau. bắt đầu từ 1/1/2019 sẽ không tác động làm tăng chỉ số CPI của năm 2018 đã được Quốc hội quyết định và bảo đảm dư địa cho Chính phủ điều chỉnh chỉ số lạm phát 2019.

Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới liên tục hồi phục thời gian qua, việc áp kịch trần thuế bảo vệ môi trường (từ 3.000 lên 4.000 đồng/lít) kể từ 1/1/2019 được cho là sẽ tạo áp lực lớn lên lạm phát thời gian tới.

Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường tăng vào giá xăng có thể làm tỷ lệ lạm phát trong vòng một năm tới tăng 1,6 điểm phần trăm. VEPR cũng nhận định lạm phát năm 2019 sẽ vượt xa mức mục tiêu 4% mà Chính phủ và Quốc hội đặt ra cho những năm gần đây.
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